A) ĐẬT VẤN ĐỀ 
Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, việc nâng cao hứng thú học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học là hết sức cần thiết. Trong học tập, hứng thú có vai trò rất quan trọng, có hứng thú trong học tập, học sinh sẽ có động lực vượt qua các rào cản tâm lý, có sự tập trung chú ý vào đối tượng nhận thức, nhờ đó việc ghi nhớ dễ dàng và sâu sắc hơn, quá trình tư duy sẽ tích cực hơn, sự tưởng tượng sẽ phong phú hơn... Điều này đã được đại văn hào Macxim Goocki khái quát: “Tài năng, nói cho cùng là tình yêu đối với công việc”. Rõ ràng, việc tạo hứng thú học tập cho học sinh là điều hết sức cần thiết và rất có ý nghĩa khoa học về giáo dục. 

Các nhà tâm lí học nghiên cứu và chỉ ra rằng hứng thú có một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của con người. Nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực vào hoạt động đó. Khi được làm việc phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn con người cũng vẫn cảm thấy thoải mái và đạt được hiệu quả cao. Trong hoạt động học tập, hứng thú có vai trò hết sức quan trọng, thực tế cho thấy hứng thú đối với các bộ môn của học sinh tỉ lệ thuận với kết quả học tập của các em. 

Sự hứng thú thể hiện trước hết ở sự tập trung chú ý cao độ, sự say mê của chủ thể hoạt động. Sự hứng thú gắn liền với tình cảm của con người, nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực vào hoạt động đó. Trong bất cứ công việc gì, nếu có hứng thú làm việc con người sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động, nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực và sáng tạo hơn vào hành động đó. Ngược lại nếu không có hứng thú, dù là hành động gì cũng sẽ không đem lại kết quả cao. Đối với các hoạt động nhận thức, sáng tạo, hoạt động học tập, khi không có hứng thú sẽ làm mất đi động cơ học, kết quả học tập sẽ không cao, thậm chí xuất hiện cảm xúc tiêu cực.

Thực tế, có nhiều biện pháp có thể nâng cao hứng thú học tập cho học sinh, nhưng việc tạo thêm yếu tố phụ, vẽ thêm đường phụ  từ một bài tập nào đó để học sinh phát hiện  vấn đề mới nãy sinh và giải quyết được vấn đề đó đã tạo được hứng thú cao độ đối với học sinh khá, giỏi. Thông qua việc tạo thêm yếu tố phụ, vẽ thêm đường phụ đã rèn luyện được khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh, giúp học sinh không chỉ nắm được kiến thức, kỹ năng cần thiết mà còn rèn luyện ở học sinh thái độ tích cực chủ động trong học tập và cao hơn nữa là học sinh học được cả cách để có được kiến thức và kỹ năng đó.  

Trong 35 năm làm công tác giảng dạy, nhiều năm làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, bản thân tôi đã sử dụng nhiều biện pháp để làm cho học sinh hứng thú học tập, học tập tích cực và sáng tạo. Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong các buổi dạy nâng cao, các buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, các buổi ôn thi. Trong bài viết này tôi xin được trình bày một kinh nghiệm của bản thân với tựa đề “ Gây hứng thú, rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua việc vẽ thêm đường phụ” .Vì thời gian và khuôn khổ của bài viết tôi chỉ tập trung nêu lên những việc đã làm thông qua một số ví dụ điển hình, tôi rất mong có được sự đón nhận của các đồng nghiệp và hội đồng khoa học. 

B) NỘI DUNG     

Qua thực tế dự giờ của giáo viên, ở các tiết dạy luyện tập, ôn tập, ôn thi vào phổ thông trung học, giáo viên chưa thực sự linh hoạt khi chọn lựa bài tập, một bài tập có nhiều câu giáo viên chưa mạnh dạn chọn một vài câu đầu của bài tập để học sinh luyện tập, tạo thêm yếu tố phụ, kẻ thêm đường phụ để từ các yếu tố phụ, các đường phụ đó học sinh phát hiện ra các câu tiếp theo (giáo viên thường cho học sinh đọc nguyên cả đề bài). Một số giáo viên cho rằng lượng thời gian thực dạy trên lớp và việc chuẩn bị giáo án, đồ dùng để phục vụ tiết dạy đã lấp kín thời gian, trong khi đó lượng kiến thức trong một số tiết học lại nhiều, do đó giáo viên chưa thực sự tập trung nghiên cứu kỹ để lựa chọn những bài tập mà từ những bài tập đó rèn luyện khả năng vẽ thêm đường phụ theo các hướng khác nhau làm xuất hiện các tình huống có vấn đề khác nhau. Việc đưa ra bài tập và định hướng để giúp học sinh vẽ thêm đường phụ làm xuất hiện bài tập mới, giáo viên chỉ làm để phục vụ cho các tiết dạy có giáo viên khác dự giờ, các tiết dạy thực tập thao giảng, hội giảng. Nhìn chung việc rèn luyện kỹ năng vẽ thêm đường phụ cho học sinh chưa thường xuyên được giáo viên quan tâm, chưa lôi cuốn được học sinh khá giỏi, chưa tạo ra sự hứng thú học tập. Giáo viên chưa tạo cho học sinh có được kỹ năng vẽ thêm đường phụ một cách thực sự vững vàng. Giáo viên chưa bồi dưỡng cho học sinh các thao tác tư duy: Phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hoá, đặc biệt hoá,.... để tạo ra được một đường phụ liên kết tường minh các mối quan hệ toán học giữa các điều kiện đã cho (giả thiết) với điều kiện cần phải tìm (kết luận). Học sinh chưa có hướng vẽ thêm đường phụ để giải được một số bài toán đơn giản. Học sinh thường thụ động, thiếu sáng tạo, và rất lúng túng khi đứng trước một bài tập hình có vẽ thêm đường phụ mới giải được.     

Để góp phần tạo hứng thú trong học tập, làm cho học sinh có được sự đam mê khám phá, có sự sáng tạo, trong qúa trình giảng dạy, tôi thường xuyên dành thời gian nghiên cứu các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, tìm kiếm các bài tập mà khi giải chúng có thể tạo thêm yếu tố phụ, vẽ thêm đường phụ theo các  hướng khác nhau để từ đó tìm ra được các câu khác, các bài tập khác. Xây dựng các phương án đặt vấn đề lôgic có sức lôi cuốn học sinh để học sinh phát hiện được vấn đề mới. Xây dựng các định hướng phù hợp và đưa ra các định hướng đó ở thời điểm thích hợp để học sinh giải quyết vấn đề đã phát hiện một cách thú vị, phát huy được sự sáng tạo cao nhất của học sinh. Trong các tiết dạy chính khóa, đặc biệt là các tiết ôn tập chương, ôn tập học kỳ, ôn tập cuối năm với thời gian cho phép, chọn một bài tập mà từ hình vẽ để giải bài tập đó, đặt vấn đề tạo ra những yếu tố phụ, những đường phụ thích hợp làm xuất hiện các câu mới có nội dung để ôn tập được các kiến thức cơ bản của chương trình. Chọn bài tập có nhiều câu nhưng khi tổ chức để học sinh luyện tập, chỉ đưa ra một vài câu đầu của bài, các câu còn lại đặt vấn đề để học sinh dự đoán, nhận xét, phát hiện vấn đề từ đó tìm ra được các câu mới (làm xong câu này vẽ thêm đường phụ cho học sinh nhận xét, dự đoán, đề xuất câu mới).  Các bài tập dạng này đã có tác dụng hỗ trợ học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản đã học, tổng hợp được các kiến thức đã học, vận dụng được các kiến thức đó một cách lô gic. Trong các buổi ôn thi vào lớp 10 phổ thông trung học đưa ra các bài tập có xuất xứ từ sách giáo khoa,  trên cơ sở hình vẽ để giải bài tập đó đặt vấn đề tạo ra yếu tố phụ, vẽ thêm đường phụ làm xuất hiện một hệ thống các bài tập khác nhau, nêu ra nhứng định hướng cơ bản nhất ở những thời điểm thích hợp để học sinh phát hiện và giải được các bài tập đó. Thông qua việc tổ chức chuyên đề bộ môn, chọn một số bài tập có vẽ thêm đường phụ thì mới giải được, xây dựng các định hướng chính để học sinh biết vẽ thêm đường phụ theo các cách khác nhau, tổ chức cho học sinh khá giỏi rèn luyện kỹ năng vẽ thêm đường phụ.
    Ví dụ 1: (Bài tập 30 trang 116 , SGK hình học lớp 9)
Bài tập 1:  Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ AB chứa nữa đường tròn đó vẽ các tia tiếp tuyến Ax , By. Trên nữa đường tròn lấy điểm M, vẽ tiếp tuyến của nữa đường tròn tại M cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Chứng minh rằng :
a) 
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 = 900              b) CD = AC + BD                                                                                                c) AC. BD không đổi khi M di chuyển trên nữa đường tròn.                     

         Từ hình vẽ để giải bài tập 30 trang 116, SGK hình học lớp 9(Tôi xem là bài tập 1) tổ chức cho học sinh các hoạt động sau đây: 
HĐ1:  Gọi giao điểm của BC và AD là N, cho học sinh nhận xét vị trí của MN với AC và BD. Cho HS chứng minh MN //AC//BD.  
Hướng dẫn: Vì AC//BD nên theo định lý Ta Lét ta có: 
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Vì AC =CM, BD = MD (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên 
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 MN//BD//AC
HĐ 2: Kéo dài MN cắt AB tại H, cho học sinh so sánh độ dài của NM và NH.
[image: image1.wmf]·
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Hướng dẫn: 

Vì MN//BD nên theo định lý TaLét ta có: 
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Vì NH //BD nên theo định lý TaLét ta có: 
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Vì AC//BD  nên theo định lý TaLét ta có: 

[image: image8.wmf]CNANCNANANAN

NBNDCNNBANNDCBAD

=Þ=Þ=

++

 (3) 
 Từ (1), (2), (3) ta có 
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MN =NH
Thông qua việc vẽ thêm ở trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài tập 1.1  Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ AB chứa nữa đường tròn đó vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By. Trên nữa đường tròn lấy điểm M, vẽ tiếp tuyến của nữa đường tròn tại M cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Gọi giao của AD và BC là N, giao của MN với AB là H. Chứng minh rằng :
a) MN song song với BD          b) MN = NH
HĐ 3: Kéo dài BM cắt Ax Tại F, kéo dài DC cắt BA tại Q, kéo dài QF cắt By tại P. So sánh AC và CF; BD và DP. Có nhận xét gì về vị trí của 3 điểm A; M; P
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Hướng dẫn
*) Vì MH//AF nên theo ĐL Ta Lét ta có:  
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Mà NM = NH nên CA = CF
Tương tự vì AF//BP và AC = CF nên  DB = DP

*) Ta có 
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BMP có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]·
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A; M; P thẳng hàng
HĐ 4: Nối M với O; C với O; D với O thì OC và OD đóng vai trò gì của 
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Hướng dẫn: 
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MOQ có OC là phân giác trong, OD là phân giác ngoài của góc MOQ nên 
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Thông qua việc vẽ thêm ở trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài tập 1.2  Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ AB chứa nữa đường tròn đó vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By. Trên nữa đường tròn lấy điểm M, vẽ tiếp tuyến của nữa đường tròn tại M cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Gọi giao của BM và Ax là F, Giao của DC với BA tại Q, giao của QF với By là P.

a) So sánh AC và CF; BD và DP. Có nhận xét gì về vị trí của 3 điểm A; M; P

b) Chứng minh: 
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HĐ 5:  Gọi giao điểm của OC và AM là I; giao điểm của OD và MB là K, có nhận xét gì về IK và AB? Gọi G là trọng tâm của tam giác AMB. Khi M di chuyển trên nữa đường tròn thì điểm G và điểm K di chuyển trên đường nào? 
Hướng dẫn: Ta có: CM = CA (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) ; OA = OM (= R) 
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 OC là trung trực của AM  
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OC 
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 AM tại trung điểm I của AM
Tương tự có OD 
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 BM tại trung điểm K của BM 
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IK là đường trung bình của 
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IK//AB và IK =
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         Vì OD 
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 BM tại K nên 
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 Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O) thì K chuyển động trên nữa đường tròn đường kính OB cố định.
       Vì G là trọng tâm của tam giác AMB, MO là trung tuyến nên G 
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 MO và GO = 
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 OM = 
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R ( Với R là bán kính đường tròn (O) ) 
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Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O) thì G chuyển động trên nữa đường tròn tâm O, bán kính 
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HĐ 6: Vẽ MH vuông góc với AB,  Xác định vị trí của M để chu vi tam giác MHO có giá trị lớn nhất.
Hướng dẫn: 

Đặt chu vi tam giác MHO là p. Ta có p = OH + MH + OM
= OH + MH + R 

Lại có: (OH + MH)2 
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 2 ( OH2 + MH2 ) = 2 MO2 = 2 R2 
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 OH + MH 
[image: image48.wmf]£

 R 
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 p 
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 + R = (1 + 
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 Chu vi tam giác MHO lớn nhất bằng (1 + 
[image: image55.wmf]2

) R khi OH = MH 
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MOH

 = 450 
Vậy chu vi tam giác MHO lớn nhất bằng (1 + 
[image: image58.wmf]2

) R khi M sao cho 
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MOA

 = 450 hoặc 
[image: image60.wmf]·

MOB

 = 450 
         Thông qua việc vẽ thêm ở trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó

Bài tập 1.3  Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ AB chứa nữa đường tròn đó vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By. Trên nữa đường tròn lấy điểm M, vẽ tiếp tuyến của nữa đường tròn tại M cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Gọi giao điểm của OC và AM là I; giao điểm của OD và MB là K. Gọi G là trọng tâm của tam giác AMB

a) Có nhận xét gì về IK và AB?                                                                                     b) Khi M di chuyển trên nữa đường tròn (O, R) thì điểm G và điểm K di chuyển trên  những đường nào?                                                                                                                         c) Vẽ MH vuông góc với AB ( H 
[image: image61.wmf]Î

 AB) xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MHO lớn nhất.

   Ví dụ 2:   (Bài tập 34 trang 80 , SGK hình học lớp 9)
   Bài tập 2:  Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MD và cát tuyến MAB. Chứng minh: MD2 = MA . MB

        Từ hình vẽ để giải bài tập 34 trang 80 SGK hình học lớp 9( xem là bài tập2), tổ chức cho học sinh các hoạt động sau đây: 
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HĐ 1: Vẽ DN vuông góc với MO, nối N với A, O với B.  Hãy xét xem ∆ MNA và ∆MBO có đồng dạng với nhau không ? 
Hướng dẫn: Theo bài tập 2 ta có MD2 = MA . MB (1)

Ta giác MDO vuông tại D, có DN là đường cao nên theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: MD2 = MN . MO (2)

Từ (1) và (2) ta có MA . MB = MN . MO 
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∆ MNA 
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∆MBO (c.g.c)
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Tứ giác ANOB nội tiếp đường tròn.
[image: image960.emf]x
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Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài tập 2.1:  Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MD và cát tuyến MAB. Vẽ DN vuông góc với OM (N 
[image: image69.wmf]Î

 MO). Chứng minh tứ giác ANOB  nội tiếp đường tròn.

HĐ 2:  Gọi giao của DN với đường tròn (O) là C thì MC có phải là tiếp tuyến của đường tròn (O) không? Gọi giao của tia MO với đường tròn (O) là E và F ( E nằm giữa M và O) AE và ND có phải là phân giác của các góc MAN và ANB không?
Hướng dẫn: + Chứng minh ∆ MND =  ∆MNC (c.g.c) 
+ Chứng minh ∆ MOD =  ∆MOC (c.c.c) 
[image: image70.wmf]Þ
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 MC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

+ Vì AEFB nội tiếp đường tròn (O) nên: 
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, mà ∆ OBE cân tại O, góc NOB là góc ngoài của ∆ OBE nên 
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 (1)    

+ Tứ giác ANOB  nội tiếp đường tròn nên 
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+ Từ (1) và (2) 
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AE là phân giác của góc MAN
+ Tứ giác ANOB  nội tiếp đường tròn nên 
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(3) mà ∆ OAB cân tại O nên 
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 (4) 
+ Từ (3) và (4) 
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 nên: 
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 ND là phân giác của các góc ANB 
 Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập 2.2:  Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MD và cát tuyến MAB. Vẽ DN vuông góc với OM (N 
[image: image96.wmf]Î

 MO). Gọi giao của DN với đường tròn (O) là C. Gọi giao của tia MO với đường tròn (O) là E và F ( E nằm giữa M và O). Chứng minh rằng:

a)  MC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

b) AE là phân giác của góc MAN
c) ND là phân giác của các góc ANB 
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HĐ 3: Vẽ lại hình bài tập 2, kẻ thêm tiếp tuyến MC với đường tròn (O), gọi giao của OM với CD là N. ∆ MCO là tam giác gì? CN đóng vai trò gì của ∆ MCO?  MC2 bằng tích của hai đoạn thẳng nào?
Hướng dẫn: Ta có MC = MD (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau); OC = OD(=R) nên OM là trung trực của CD 
[image: image97.wmf]Þ

 OM 
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 CD tại N

Ta có OC
[image: image99.wmf]^

 MC (tính chất tt)
[image: image100.wmf]Þ

∆ MCO vuông tại C, có CN là đường cao nên MC2 = MN. MO (hệ thức lượng trong tam giác vuông) 

HĐ 4: Kẻ dây CE song song với AB, nối E với D cắt AB tại I. Nêu nhận xét vị trí của đường thẳng OI và đường thẳng AB. So sánh độ dài của IA và IB. Chứng minh OI 
[image: image101.wmf]^

 AB và IA =IB 

Hướng dẫn: Vì CE//AB nên
[image: image102.wmf]·
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(1) ( Hai góc đồng vị)

Lại có 
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(2) ( Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung CAD)
Từ (1) và (2) 
[image: image104.wmf]Þ
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Tứ giác MCID nội tiếp đường tròn(3)
Ta lại có 
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 MCOD nội tiếp đường tròn đường kình MO (4)

Từ (3) và (4) 
[image: image109.wmf]Þ

 5 điểm M; C; O; I; D cùng thuộc đương tròn đường kính MO 
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 OI 
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 AB và IA = IB 
HĐ 5:  Gọi giao của CD với AB là K . Chứng minh MK = 
[image: image114.wmf].
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Hướng dẫn: ∆ MNK 
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∆MIO (gg) 
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 MK = 
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Lại có MN.MO = MD2 = MA.MB 
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 MK = 
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Lưu ý học sinh: Nếu M: A; B là ba điểm cố định; đường tròn (O) thay đổi nhưng luôn đi qua A và B thì I là trung điểm của AB cũng là điểm cố định nên MK = 
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 (không đổi)  
[image: image123.wmf]Þ

 đường thẳng CD luôn đi qua điểm cố định là K
         Thông qua các hoạt động vừa thực hiện ở trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
[image: image962.emf]�A
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Bài tập 2.3:  Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến MD và cát tuyến MAB. Kẻ tiếp tuyến MC với đường tròn (O), gọi giao của OM với CD là N.                                                                                                                                    a) Chứng minh MC2 = MN. MO                                                                                      b) Kẻ dây CE song song với AB, nối E với D cắt AB tại I. Chứng minh OI 
[image: image124.wmf]^

 AB và IA =IB                                                                                                                            c) Chứng minh rằng:  Nếu M; A; B là ba điểm cố định; đường tròn (O) thay đổi nhưng luôn đi qua A và B thì đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định.
HĐ 6: Gọi giao điểm của đường thẳng CD với đường thẳng OI là F. Cho đường tròn (O) cố định, M là một điểm di chuyển trên tia đối của tia AB. Thì F có phải là một điểm cố định không?
Hướng dẫn:  Ta có ∆MIO 
[image: image125.wmf]:

 ∆FNO (g-g) 
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 FO = 
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Lại có MO.ON = OD2 = R2 
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 FO = 
[image: image132.wmf]OI
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 (không đôi)
[image: image133.wmf]Þ

 F cố định; CD đi qua điểm cố định là F
Ta có thêm bài tập nào? 

Bài tập 2.4:  Cho đường tròn (O; R). Một đường thẳng  d cắt đường tròn tại hai điểm A và B. M  là điểm di chuyển trên tia đối của tia AB. Qua M vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn (O;R) là MC và MD. Chứng minh rằng đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định.
HĐ 7: Từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với OD cắt CD và DB tại P, Q. So sánh PA và PQ.
Hướng dẫn: Do 5 điểm M, C, O, I, D 
[image: image134.wmf]Î

 đường tròn đường kính MO 
[image: image135.wmf]Þ
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 (1). Lại có AQ // MD ( vì cùng 
[image: image138.wmf]^

 OD ) 
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 (2) (đồng vị)
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Từ (1) và (2)
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 tứ giác ACIP nội tiếp 
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Mà 
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(4) ( hai goác nội tiếp cùng chắn cung AD) 

Từ (3) và (4)
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 IP // BD 
[image: image155.wmf]Þ

 IP // BQ  mà IA = IB nên 
[image: image156.wmf]Þ

  PA = PQ.
Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập 2.5:    Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến MCvà  MD (C và D là các tiếp điểm) vẽ cát tuyến MAB. Từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với OD cắt CD và DB lần lượt tại P và Q. So sánh PA và PQ.
HĐ 8:  Kẻ thêm dây CE song song với MD, nối ME cắt đường tròn (O) tại F; nối CF cắt MD tại N. So sánh NM và ND. 
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Hướng dẫn: 

+) Chứng minh ∆ NDF
[image: image157.wmf]:

 ∆NCD (g-g) 
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[image: image159.wmf]NDNF
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ND2 = NC.NF (1)
+) Chứng minh ∆ NMF
[image: image161.wmf]:

 ∆NCM (g-g) 

[image: image162.wmf]Þ

 NM2 = NC.NF (2)

Từ (1) và (2)
[image: image163.wmf]Þ

 ND = NM

Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập 2.6:    Cho đường tròn (O; R). Từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến MCvà  MD (C và D là các tiếp điểm). Vẽ dây CE song song với MD, nối ME cắt đường tròn (O) tại F; nối CF cắt MD tại N. So sánh NM và ND.

HĐ 9:  Qua điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến ABC với đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở K. Qua K kẻ đường vuông góc với AO, cắt AO tại H và cắt đường tròn (O) tại E, F (E nằm giữa K và F). Gọi M là giao điểm của OK và BC. Tứ giác EMOF có nội tiếp đường tròn không; AE Và AF có phải là tiếp tuyến của đường tròn (O) hay không?
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Hướng dẫn: 
a/Chứng minh EMOF nội tiếp.
+) Chứng minh ∆ OCK vuông tại C, có CM là đường cao 
[image: image164.wmf]Þ

KM.KO = KC2 (1)(hệ thức lượng trong tam giác vuông). 
+) Chứng minh KE.KF = KC2 (2) (phương tích của điểm K với (O))
Từ (1) và (2)
[image: image165.wmf]Þ

 KM.KO = KE.KF 
[image: image166.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image167.wmf]KE

KM

 = 
[image: image168.wmf]KO

KF

 

[image: image169.wmf]Þ

 ∆KEM 
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 ∆KOF (c.g.c)
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OMEF nội tiếp (3)
b/  Đặt 
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 AOME nội tiếp (4)
Từ (3) và (4) 
[image: image185.wmf]Þ

 5 điểm A, F, O, M, E cùng thuộc một đường tròn.

Mặt khác do 
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 AO là đường kính của đường tròn đi qua 5 điểm A, F, O, M, E 
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 AE, AF là các tiếp tuyến của (O).
Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

[image: image966.emf]�D
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Bài tập 2.7:    Qua điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến ABC với đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở K. Qua K kẻ đường vuông góc với AO, cắt AO tại H và cắt đường tròn (O) tại E, F (E nằm giữa K và F). Gọi M là giao điểm của OK và BC. Chứng minh rằng :

a/ EMOF nội tiếp    b/ AE, AF là các tiếp tuyến của (O).
HĐ 10:  Vẽ đường tròn (O). Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến PA. Nối OP cắt đường tròn (O) tại D, vẽ AH vuông góc với OP ( H 
[image: image192.wmf]Î

 OP) cho ta điều gì? Trên cung nhỏ AD lấy điểm C, tại C vẽ tiếp tuyến của đường tròn, từ P vẽ đường thẳng vuông góc với OP cắt tiếp tuyến ở C tại B. Nối CH cắt OB tại N, có nhận xét gì vị trí của CN và OB?  
Hướng dẫn: Có OH. OP = OA2 = OC2  
[image: image193.wmf]Þ
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OHC 
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OCP (c.g.c) 
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Tứ giác BPCO nội tiếp đường tròn đường kính OB nên 
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Từ (1) và (2) 
[image: image202.wmf]Þ
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CNO vuông tại N 
[image: image209.wmf]Þ

CN 
[image: image210.wmf]^

OB

Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 2.8:    Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến PA. Nối OP cắt đường tròn (O) tại D, vẽ AH vuông góc với OP ( H 
[image: image211.wmf]Î

 OP). Trên cung nhỏ AD lấy điểm C, tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng vuông góc với OP tại P ở B. Chứng minh CH 
[image: image212.wmf]^

OB

HĐ 11:  Vẽ đường tròn (O), từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ các tiếp tuyến MA và MB, Gọi giao của MO với đườn tròn là B ( O nằm giữa M và D). Nối AB cắt MO tại G, có nhận xét gì vị trí của MO với AB? điểm G có phải là trung điểm của đoạn AB không?  Vẽ AE vuông góc với BD, gọi F là trung điểm của AE, DF cắt đường tròn (O) tại C, nối AC, nối CG có nhận xét gì số các đo góc ACG ? MCB? 
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 Hướng dẫn: 
*) Ta có GF là đường trung bình của 
[image: image213.wmf]D
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 GF//BD, mà BD 
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 AE nên 
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Ta có: 
[image: image220.wmf]·

·

()(1)

AGFABDsoletrong

=

; 
[image: image221.wmf]·

·

ABDACF

=

 (2) ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD)

Từ (1) và (2) 
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 Tứ giác ACGF nội tiếp 
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*) Tứ giác ACGF nội tiếp 
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 ( Góc ngoài của tam giác CGD)
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Từ 
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 MCGB nội tiếp 
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 Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.
Bài tập 2.9:   Cho đường tròn (O), từ điểm M ở ngoài đường tròn vẽ các tiếp tuyến MA và MB, Gọi giao của MO với đườn tròn là B ( O nằm giữa M và D). Vẽ AE vuông góc với BD (E 
[image: image245.wmf]Î

 BD), gọi F là trung điểm của AE, DF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C. Chứng minh:

a) 
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           Ví dụ 3: (Bài tập 67 trang138 , SBT hình học lớp 9)
Bài tập 3:  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AOC và AO’D của (O) và (O’). Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng và AB 
[image: image248.wmf]^

 CD. 
    Từ hình vẽ để giải bài tập 67 trang138, SBT hình học lớp 9, nhà xuất bản GD năm 2008 (xem là bài tập3). tổ chức cho học sinh các hoạt động sau đây: 
HĐ1: Qua B vẽ một đường thẳng d vuông góc với AB cắt  (O) và (O’)  lần lượt tại C và D thì AC và AD có phải là đường kính của đường tròn (O) và (O’) hay không? Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài tập  3.1  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng d vuông góc với AB tại B cắt các đường tròn (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Chứng minh AC và AD lần lượt là đường kính của (O) và (O’).
   - HS chứng minh bài tập 3.1 

HĐ2: Qua B vẽ đường thẳng d cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F (B nằm giữa E và F). Hãy dự đoán xem d ở vị trí nào thí EF có độ dài lớn nhất?
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Hướng dẫn: :  Vẽ OH 
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 EF ; O’K 
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 EF. 

Theo tính chất đối xứng của đường tròn ta có 

HB = 
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 BE; BK = 
[image: image252.wmf]1

2

BF                                 
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 BH + BK  = 
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 (BE + BF)
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HK = 
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EF   
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 EF lớn nhất 
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 HK  lớn nhất  

 Ta có HK 
[image: image259.wmf]£

 OO’ 
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KH lớn nhất bằng OO’
[image: image261.wmf]Û

HK //OO’ 
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EF// OO’  
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 d // OO’ 
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 d 
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 AB ( vì OO’ luôn vuông góc với AB)

 Vậy d ở vị trí vuông góc với AB thì EF có độ dài lớn nhất.

Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó? 

Bài tập 3.2. Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B.(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB ) Một đường thẳng d  luôn đi qua điểm B và cắt (O) và (O’) lần lượt tại E và F (B nằm giữa E và F). Xác định vị trí của d để EF có độ dài lớn nhất.

[image: image969.emf]�A
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HĐ3: Nối AE, nối AF có nhận xét gì về quan hệ của 
[image: image266.wmf]D

 AEF và 
[image: image267.wmf]D

ACD?  hãy dự đoán xem khi d ở vị trí nào thì chu vi 
[image: image268.wmf]D

 AEF đạt GTLN ? 
Hướng dẫn: Kẻ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB. Theo bài 3.1 thi  AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’). Đặt p =  chu vi 
[image: image269.wmf]D

ACD ta có p không đổi. 
Dễ dàng cm được 
[image: image270.wmf]D

AEF 
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 ACD (g-g)   
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 AC = 2R nên 
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Chu vi 
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AEF 
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 p không đổi 
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 Chu vi 
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AEF lớn nhất bằng p 
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AE = AC = 2R hay khi và chỉ khi d 
[image: image289.wmf]^

 AB .

Vậy khi d ở vị trí vuông góc với AB thi chu vi tam giác AEF lớn nhất.

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?  

Bài tập 3.3. Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB) Đường thẳng d đi qua B lần lượt cắt (O) và (O’) tại E và F. Xác định vị trí d để chu vi tam giác AEF  lớn nhất.
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 HĐ 4: Từ hình vẽ bài 3.3 đường thẳng d đi qua B không vuông góc với AB; cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D, kẻ thêm các đường kính DO’G và COF. Ba điểm B; G; F có thẳng hàng không? Gọi giao của DO’ với CO là E, các điểm O, A, E, O’ có cùng thuộc một đường tròn không?
Hướng dẫn:    

a/ Ta có 
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  Ba điểm F,G,B thẳng hàng.

b/  Ta có 
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suy ra 
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. Do đó bốn điểm E, O, O’, A cùng thuộc một đường tròn
Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó. 
Bài tập 3.4. Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua B kẻ đường thẳng d không vuông góc với AB, lần lượt cắt (O) và (O’) tại C và D. Kẻ các đường kính DO’G và COF. Tia CO cắt tia DO’ tại E. Chứng minh
a/ Ba điểm B; G; F thẳng hàng 

b/ Bốn điểm O, E, A, O’ cùng thuộc một đường tròn. 

[image: image971.emf]�A
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HĐ 5: Từ hình vẽ ở bài tập 3, nối DO và CO’ thì DO và CO’ là các trung tuyến của tam giác nảo? Gọi G là giao điểm của DO và CO’ thi G là trọng tâm của  tam giác nào ? Nối AG thì AG có đi qua trung điểm của OO’ và trung điểm của CD hay không?  

Hướng dẫn: :  Theo bài 3 ta có C;B; D thẳng hàng

Gọi M là trung điểm của CD, vì DO và CO’ là các trung tuyến của
[image: image294.wmf]D

ACD nên G là trọng tâm của tam giác ACD 
[image: image295.wmf]Þ

AG đi qua M.

Gọi I là trung điểm của OO’.Dễ dàng cm được AOMO’ là hình bình hành, nên AM đi qua trung điểm của OO’hay AG đi qua trung điểm của OO’.

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.
Bài tập 3.5  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AOC và AO’D của (O) và (O’).gọi G là giao điểm của DO và CO’. Chứng minh AG đi qua trung điểm của CD và OO’
[image: image972.emf]�x
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HĐ 6: Từ hình vẽ ở bài tập 3, nối OB và O,B. Có nhận xét gì về quan hệ của góc OAO’ và góc OBO’? Gọi M là trung điểm của CD, có nhận xét gì quan hệ của góc OMO’ và góc OBO’? tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn được không? Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B phải có thêm điều kiện gì thì 5 điểm A,O,M,B,O’ cùng thuộc một đường tròn ? 
Hướng dẫn: 
a/ Hai đường tròn(O) và (O’) cắt nhau tại A và B thì A và B đối xứng nhau qua OO’ nên 
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Vì AOMO’ là hình bình hành nên  
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Từ (1) và (2) 
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 tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn (theo quỹ tích cung chứa góc). 

b/ Để 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn thì tứ giác AOMO’ nội tiếp đường tròn  
[image: image301.wmf]Þ
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Khi AC 
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 AD thì 
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 EMBED Equation.3  [image: image310.wmf]Þ

 5 điểm A, O, M, B, O’thuộc đường tròn đường kính OO’

Vậy hai đườg tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện là hai đường kính AC và AD vuông góc với nhau thì 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn 

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 3.6  Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Vẽ các đường   kính AOC và AO’D. Gọi M là trung điểm của CD.
 a/ Chứng minh tứ giác OMBO’ nội tiếp đường tròn.

 b/ Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B phải có thêm điều kiện gì thì 5 điểm A, O, M, B, O’ cùng thuộc một đường tròn. 
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 HĐ 7: Từ hình vẽ giải bài 3.6, gọi giao của tia MO với (O) là P; giao của tia MO’ với (O’) là Q. Có nhận xét gì về tam giác MPQ ? Ba điểm P; A; Q có thẳng hàng không? 
Hướng dẫn: Ta có AOMO’ là hình bình hành nên 
OM =AO’ = QO’ = R’; MO’ = OA = OP = R   

[image: image311.wmf]Þ

 MP = MO + OP = R +R’; MQ = MO’ + O’Q = R + R’ 
[image: image312.wmf]Þ

 MP = MQ 
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 MPQ là tam giác cân.

Ta có 
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 EMBED Equation.3  [image: image319.wmf]Þ

 Tia PA và tia PQ trùng  nhau  
[image: image320.wmf]Þ

 P; A; Q thẳng hàng.

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 3.7    Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).  Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’), gọi M là trung điểm của CD. Gọi giao của tia MO với (O) là P; giao của tia MO’ với (O’) là Q. Chứng minh tam giác MPQ là tam giác cân và ba điểm P;A;Q thẳng hàng.

HĐ 8:  Vẽ  đường thẳng d  vuông góc với AM tại A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q. Có nhận xét gì về AP và AQ? Kéo dài AM cắt (O) tại G so sánh CG và AQ?  
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Hướng dẫn: Gọi giao của d và (O) là P, do        
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 EMBED Equation.3  [image: image322.wmf]Þ

 AGCP là hình chữ nhật 
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 CG = AP (1)                   
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 EMBED Equation.3  [image: image325.wmf]Þ

 CPQD là hình thang vuông.

Có  MA//CP//QD (cùng vuông góc với QP) mà M là trung điểm của CD nên A là trung điểm của CQ hay AP = AQ (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image326.wmf]Þ

 CG = AQ
Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 3.8  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Gọi M là trung điểm của CD. AM cắt (O) tại G. Đường thẳng d qua A vuông góc với AM cắt đường tròn (O’) tại Q.  Chứng minh CG = AQ
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HĐ 9:  Từ hình vẽ để giải bài 3.8 ta nhận thấy AM là trung trực của QP, M là điểm cố định. Đặt vấn đề là khi đường thẳng d quay quanh A cắt (O) và (O’) lần lượt ở P và Q thì trung trực của QP có đi qua điểm M nữa không? 
Hướng dẫn: Vẽ các đường kính AOC và AO’D, chứng minh được: C, B, D thẳng hàng, 
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 CP
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 PQ ; DQ 
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 PQ   
[image: image331.wmf]Þ

 CP//DQ và tứ giác CPQD là hình thang vuông.                                                                                                                       Gọi M; N lần lượt là trung điểm của CD và QP thì M là điểm cố định và  MN là đường trung bình của hình thang CPQD nên MN //CP 
[image: image332.wmf]Þ

MN 
[image: image333.wmf]^

 QP tại trung điểm N của QP 
[image: image334.wmf]Þ

NM là trung trực của QP  
[image: image335.wmf]Þ

 Trung trực của QP luôn đi qua điểm cố định là M    

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài tập 3. 9:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Một đường thẳng d quay quanh A cắt (O) và (O’) lần lượt ở P và Q (A nằm giữa P và Q). Chứng minh rằng: đường trung trực của QP luôn  đi qua điểm cố định.

HĐ 10:  Từ các bài tập trên hãy cho biết M có phải là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của OO’ không ? d là một đường thẳng bất kỳ đi qua A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q có nhận xét gì về MP và MQ?  

Hướng dẫn: Vẽ OF; IE; O’N vuông góc với PQ.ta có OF// IE// O’N; mà IO = IO’(gt) 
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 nên 
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 EF = EN 
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[image: image338.wmf]D

FIN có IE vừa là đường cao vừa là trung tuyến nên tam giác FIN là tam giác cân 
[image: image339.wmf]Þ

 IF = IN (1)

Theo tính chất đối xứng của đường tròn ta có FA = FP; NA = NQ                                        Lại có IA = IM (gt) nên FI và NI thứ tự là đường trung bình của tam giác AMP và AMQ 
[image: image340.wmf]Þ

 IF = 
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 MP và IN = 
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 MQ (2)   
Từ (1) và (2) 
[image: image343.wmf]Þ

 MP =MQ

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài tập 3.10   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua A kẻ cát tuyến  bất kỳ cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q (A nằm gữa P và Q). Gọi M là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của OO’. Chứng minh MP =MQ.
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 HĐ 11: Từ hình vẽ giải  bài tập 3.10, hãy cho biết có khi nào cát tuyến d đi qua A cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q mà AP = AQ không?  Có thể dựng được cát tuyến d như vậy không?
Hướng dẫn: Vẽ OE; O’N vuông góc với PQ.

ta có EA = EP = 
[image: image344.wmf]1
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AP ; NA = NQ = 
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AQ ( t/c đối xứng của đường tròn)
[image: image346.wmf]Þ

AP = AQ 
[image: image347.wmf]Û

 AE = AN 

Gọi I là trung điểm của OO’ thi IA là đường trung bình của hình thang OENO’ 
[image: image348.wmf]Þ

 IA //OE 
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 IA 
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 PQ 
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 cát tuyến PAQ ở vị trí vuông góc với AI thì AP = AQ. 

Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài tập 3.11   Cho  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Qua A kẻ cát tuyến d bất kỳ cắt (O) và (O’) lần lượt tại P và Q (A nằm giữa P và Q). Xác định vị trí của d để AP = AQ
HĐ 12:  Gọi giao của CA  với (O’) là E, giao của DA với (O) là F. Các đường thẳng CF; BA; DE có đồng quy không ? 
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Hướng dẫn: Ta có 
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 (Góc ntiếp chắn nữa đường tròn) 
[image: image353.wmf]Þ

CF 
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DA ; DE
[image: image355.wmf]^

 CA 
[image: image356.wmf]Þ

CF và DE  là các đường cao của tam giác ACD.Mặt khác từ bài toán 1 ta suy ra BA là đường cao từ A của tam giác ACD. Vậy CF; BA; DE là 3 đường cao của tam giác ACD nên CF; BA; DE đồng quy.
Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó
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Bài tập 3.12  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và  AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh ba đường thẳng CF; BA; DE đồng quy
HĐ 13:  Từ hình vẽ ở bài tập 3.12 hãy xét xem 5 điểm F, O ,B, E, O’ có cùng thuộc một đường tròn không? 

Hướng dẫn: Ta có 
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 nên tứ giác CDEF nội tiếp đương tròn                      
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 = 
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  ta có 
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( hai góc nội tiếp cùng chắn cung FA); 
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 ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung EA) 
[image: image364.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image365.wmf]·
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(1)                       
 Theo tính chất góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung ta có: 
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  (2); 
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 (3)

Từ (1); (2); (3) 
[image: image368.wmf]Þ
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[image: image370.wmf]Þ

 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn.
Ta có thể có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.
Bài tập 3,13    Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC, AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn.
 HĐ 14: Tam giác AEF và tam giác ADC có đồng dạng với nhau hay không? Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD thì tam giác AFG  và tam giác ACI đồng dạng với nhau không? 
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Hướng dẫn: Ta có 
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 nên tứ giác CDEF nội tiếp đương tròn  
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AFE và 
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ACD có 
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 AFE  
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 ACD (g -g) 
[image: image381.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image382.wmf]CI

FG

CI

FG

CD

FE

AC

FA

=

=

=

2

2

 


[image: image383.wmf]Þ

 
[image: image384.wmf]Þ
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 AFG  
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 ACI 
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 FG.AI = AG.CI mà FI = CI  = (
[image: image391.wmf]1
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 CD) nên ta có FG.AI = FI.AG 

Ta có thêm bài tập nào?  Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.
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Bài tập 3.14   Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD. Chứng minh FG.AI = FI.AG.

HĐ 15: Từ hình vẽ ở bài 3.14 hãy xét xem ba điểm B; A; G có thể thẳng hàng được không? Hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thi 3 điểm B; A; G thẳng hàng?

Hướng dẫn: Dễ dàng có OO’
[image: image392.wmf]^

 AB

Từ cm ở bài 3. 13 ta có BA là phân giác của góc EBF


[image: image393.wmf]Þ

B; A; G thẳng  hàng 
[image: image394.wmf]Û

 BG vừa là đường phân giác vừa là trung tuyến của tam giác BFE 
[image: image395.wmf]Û


[image: image396.wmf]D

BFE cân tại B 
[image: image397.wmf]Û

BG
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FE 
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FE //OO’ (Vì OO’
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 AB ) 
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OFEO’ là hình thang; mà OFEO’ nội tiếp đường tròn nên OFEO’ là hình thang cân, do đó OF = O’E 
[image: image402.wmf]Þ

 R = R’. 
Vậy hai đường tròn (O) và (O’) có thêm ĐK là R = R’thì  3 điểm B; A; G thẳng hàng.

Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài tập 3.15:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi G và I lần lượt là trung điểm của FE và CD. Hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thì 3 điểm B;A;G thẳng hàng.

HĐ 16: Theo bài toàn 3.12 thì  ba đường thẳng CF ,BA, DE đồng quy tại một điểm, gọi điểm đó là  K, điểm A là giao điểm 3 đường cao của tam giác KCD, hãy xét xem A là giao điểm ba đường nào của tam giác BEF? 
[image: image982.emf]�A

�F

�O

�M

�N

�D

�B

�C

�E

Hướng dẫn:  Từ  tứ giác CEFD nội tiếp 
[image: image403.wmf]Þ

 
[image: image404.wmf]·

·

ECDEFD

=

 hay 
[image: image405.wmf]·

·

ACBAFE

=

 (1)

Lại có 
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 (2) ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung AB )

Từ (1) và (2) 
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AF là phân giác của góc BFE

Chứng minh tương tự ta có EA là phân giác của góc BEF


[image: image410.wmf]Þ

 A là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác BEF.


[image: image411.wmf]Þ

 A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BEF

Ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 3.16:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BEF.

HĐ 17: Từ hình vẽ bài 3.16,  hãy dự đoán xem hai đường tròn (O) và (O’) có thêm điều kiện gì thì  FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn đó? 
Hướng dẫn: FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’)
[image: image412.wmf]Û

 O’E 
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EF và OF 
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 EF  
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Vì tứ giác OFEO’ nội tiếp đường tròn (Theo bài 1.20) nên 
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 Tứ giác OF EO’ là hình chữ nhật 
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 OF = O’E  
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 R = R’ 
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 Hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau

Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó.

Bài tập 3.17  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B(O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Tìm điều kiện của hai đường tròn (O) và (O’) để FE là tiếp tuyền chung của  hai đường tròn đó. 
HĐ 18:  Từ điều kiện R = R’ ở hình vẽ bài 3.17  hãy dự đoán xem AB có bằng R không? Gọi K là giao điểm của CF với DE. Tam giác KCD là tam giác gì? Tứ giác FEDC là hình gì? So sánh độ dài FE với CD?  tứ giác KFBE là hình gì? Tứ giác KFAE có nội tiếp được đường tròn không? Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK hãy so sánh AK với R? 
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 Hướng dẫn: *)Dễ dàng cm được FEO’O là hình chữ nhật và AF = AE = AO = AO’ = R. Theo chứng minh ở các bài trên thì 5 điểm O; F; E; O’; B cùng thuộc một đường tròn nên 
[image: image424.wmf]Þ

AB = R.
*) Dễ dàng chứng minh được BA là trung trực của CD, mà K thuộc đường thẳng BA (theo câu a) nên 
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KC = KD 
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KCD là tam giác cân (1)
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ABC vuông tại B có AB = 
[image: image429.wmf]1
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AC nên 
[image: image430.wmf]·

0

30

ACB

=

 
[image: image431.wmf]Þ


[image: image432.wmf]·

0

30

ECD

=


[image: image433.wmf]Þ


[image: image434.wmf]·

0

60

EDC

=

(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image435.wmf]Þ
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KCD là tam giác đều.

*) Vì tam giác KCD là tam giác đều nên dễ dàng chứng minh được KE = KF = FB = BE 
[image: image437.wmf]Þ

 Tứ giác KEBF là hình thoi 

*) Ta có 
[image: image438.wmf]·
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;

AFEABEAEFABF

==

(Góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung)
[image: image439.wmf]Þ
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Mà 
[image: image441.wmf]·
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(tổng ba góc của một tam giác)

Nên 
[image: image442.wmf]Þ
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[image: image444.wmf]Þ

 Tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

*) Ta có MK = MB; HA = HB

 AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH = 2(AM +AH) = 2 OF = 2R

Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó

Bài tập 3.18  Hai đường tròn (O) và (O’) có cùng bán kính R, cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC và AD của (O) và (O’) (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Biết FE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

   a/ Chứng minh ba đường thẳng CF; BA; DE đồng quy tại K.

   b/ Tính AB theo R.

   c/ Tam giác KCD là tam giác gì? Chứng minh.

   d/ Tứ giác KEBF là hình gì? chứng minh.

   e/ Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

   g/ Gọi M là giao điểm của BK với FE; H là giao điểm của OO’với BK hãy so sánh AK với R.

HĐ 19:  Từ hình vẽ ở bài 3.18, bỏ điều kiện hai đường tròn bằng nhau, vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) gọi M là giao của BA với EF. Thì EM có bằng MF không? Lấy điểm K đối xứng của B qua M thì tứ giác KEBF là hình gì? Tứ giác KEAF có   nội tiếp đường tròn không? Gọi N là trung điểm của OO’ lúc này MN như thế nào so với R + R’? 
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Hướng dẫn: 
*) CM được ME 2 = MF2 =MA.MB 
[image: image445.wmf]Þ

 ME = MF

*) Chứng minh được KFBE là hình bình hành rồi cm tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.

*) Gọi H là giao của OO’với AB ta có MK = MB; HA = HB
AK = AM + MB = AM  + MA +AB = 2AM + 2 AH

 = 2(AM +AH) = 2 MH .

Dễ dàng chứng minh được MN là đường trung bình của hình thang vuông OFEO’ nên MN = 
[image: image446.wmf]1
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(OF +O’E) =  
[image: image447.wmf]1
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(R + R’)

[image: image448.wmf]D

MHN vuông tại H nên MH < MN 
[image: image449.wmf]Þ

2MH <  2 MN = R + R’  
[image: image450.wmf]Þ

 AK < R + R’

Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó

Bài tập3.19:  Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’),R > R’, cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A, vẽ tiếp tuyến chung FE của (O) và (O’) (F 
[image: image451.wmf]Î

(O); E 
[image: image452.wmf]Î

(O’)). Gọi giao của BA vơi FE là M. Lầy K đối xứng với B qua M.Gọi N là trung điểm của OO’.  

a/  Chứng minh ME = MF 

b/  Chứng minh tứ giác KFAE nội tiếp đường tròn.     

c/ Chứng minh AK < R + R’

HĐ 20:  Từ hình vẽ  hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’). Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Gọi Giao của CF với DE là K hãy dự đoán xem FE đóng vai trò gì của BK ?. Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q. Hãy so sánh BP và BQ ? 
Hướng dẫn: 
*) Ta có 
[image: image453.wmf]·
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 (so le trong); 
[image: image454.wmf]·
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 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung cùng chắn cung BAF) 
[image: image455.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image456.wmf]·

·

KFEEFB

=

 

Chứng minh tương tự có 
[image: image457.wmf]·
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[image: image985.emf]B

A

O

O'

E

C

D

F
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KFE và 
[image: image459.wmf]D

BFE có 
[image: image460.wmf]·
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; cạnh FE chung; 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image463.wmf]D

KFE  = 
[image: image464.wmf]D

BFE (g –c –g ) 

[image: image465.wmf]Þ

KE = BF ; KE = BE 
[image: image466.wmf]Þ

 FE là trung trực của BK
*) Gọi giao điểm của BA với FE là M ta có FM = ME (theo bài 3.18) 

Dễ dàng cm được 
[image: image467.wmf]FMMEMA
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 mà FM = ME nên BP = BQ

Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó

Bài tập 3.20: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB).Trên cùng nữa mặt phẳng bờ OO’có chứa điểm A,vẽ FE là tiếp tiếp tuyến chung của (O) và (O’) (F 
[image: image468.wmf]Î

(O); E 
[image: image469.wmf]Î

(O’)). Qua B vẽ đường thẳng d //FE cắt (O) và (O’) lần lượt tại C và D. Gọi Giao của CF với DE là K.

a/ Chứng minh FE là trung trực của BK.

b/ Gọi giao điểm của d với EA và FA lần lượt là P và Q.Hãy so sánh BP và BQ ? 
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HĐ 21:  Từ các bài toán trên ta có 5 điểm F, O, B, E, O’ cùng thuộc một đường tròn. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Thì M và N có thuộc đường tròn đi qua 5 điểm F, O, B, E, O’ hay không? Tứ giác FMEN có nội tiếp đường tròn hay không ? 
Hướng dẫn: Theo các bài tập trên thì BA đi qua K và CE; DF; KB là các đường cao của tam giác KCD. Ta có  MO và  NO lần lượt là dường trung bình của các  tam giác KAC và ACD 
[image: image470.wmf]Þ

MO //CK và NO // FD mà FD 
[image: image471.wmf]^

 KC nên 
[image: image472.wmf]Þ

MO 
[image: image473.wmf]^

NO 
[image: image474.wmf]Þ
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Tương tự ta có 
[image: image476.wmf]·
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Chứng minh được 
[image: image477.wmf]·
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Từ (1) ; (2); (3) 
[image: image478.wmf]Þ

 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn đường kính MN. 
Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài  tập 3.21:  Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Lần lượt kẻ các đường kính AC,AD của (O) và (O’). Giả sữ CA cắt (O’) tại E, DA cắt (O) tại F. Gọi K là giao điểm của CF và DE. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD. Chứng minh 6 điểm M; E; O’; N; O; F  cùng thuộc một đường tròn.
[image: image987.emf]E

B

A

O

O'

C

D

M

N

I

HĐ 22: Từ các hình vẽ trên, nếu đường kính AC của đường tròn (O) là tiếp tuyến của đường tròn (O,) và đường kính AD của đường tròn (O,) là tiếp tuyến của đường tròn (O) cho ta điều gì?  Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD; AM cắt BD tại E. Có nhận xét gì tam giác ACE?
Hướng dẫn: Ta có  
[image: image479.wmf]·
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MABMAD
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 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) 
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 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn  cung AB của đường tròn(O’)) 
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MAD

 = 
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 +  
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 Tam giác ACE cân tại C.

Ta có thêm bài tập nào, hãy phát biểu nội dung bài tập đó
Bài toán 3.22  Cho Hai đường tròn (O;R) và (O’;R’)  cắt nhau tại A và B (O và O’ thuôc  hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Kẻ dường kính AC và AD lần lượt của (O) và (O’). Biết AC là tiếp tuyến của đường tròn (O’) và AD là tiếp tuyến của đường tròn(O). Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ BD; AM cắt BD tại E.  
a) Chứng minh tam giác ACE là tam giác cân.
HĐ 23: Từ hình vẽ giải bài 3.22, gọi N là giao của AM với đường tròn (O). Có nhận xét về vị trí của 3 điểm O; N; O’? 

Hướng dẫn: Ta có 
[image: image489.wmf]·
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MADNBA

=

 (Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến vớí một dây cùng chắn cung AN của đường tròn(O)) 
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góc 
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[image: image494.wmf]Þ

NA = NB 

Lại có OA = OB ; O’A = O’B 
[image: image495.wmf]Þ

 O; N; O’ thuộc trung trực của AB 
[image: image496.wmf]Þ

 Ba điểm O; N; O’ thẳng hàng. 
Ta có thêm câu nào để bổ sung vào bài tập 3. 22 ? 

b) Chứng minh 3 điểm O; N; O’ thẳng hàng.
HĐ 23: Từ hình vẽ bài 3. 22, Gọi I là trung điểm của MN. Có nhận xét gì về vị trí của O’I và IO? ta có thêm câu nào?
c)  Gọi I là trung điểm của MN; chứng minh O’I 
[image: image497.wmf]^

IO.
Hướng dẫn: Vì M B = MD; O’B =O’D nên O’M là trung trực của BD 
[image: image498.wmf]Þ

O’M 
[image: image499.wmf]^

 BD, mà OO’//CD nên 
[image: image500.wmf]Þ

OO’ 
[image: image501.wmf]^

O’M 
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 Tam giác NO’M vuông . Gọi I là trung điểm của MN, tam giác NO’M vuông tại O’ 
[image: image503.wmf]Þ

O’I = IN 
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 Tứ giác AOIO’ nội tiếp 
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 O’I 
[image: image516.wmf]^

IO.
Ví dụ 4:  (Bài 96 SGK Hình học 9 tập 2 Nhà xuất bản giáo dục năm 2005).
Bài tập 4:  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng:

a/ OM đi qua trung điểm của BC.   b/ AM là tia phân giác của góc OAH. 
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Hướng dẫn: 
a/ Vì AM là tia phân giác của 
[image: image517.wmf]·
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 . Mà OB = OC (= R)

[image: image522.wmf]Þ

OM là đường trung trực của đoạn thẳng BC

[image: image523.wmf]Þ

OM đi qua trung điểm của BC.

b/ Vì OM là đường trung trực của đoạn thẳng BC (câu a) 
[image: image524.wmf]Þ

OM 
[image: image525.wmf]^

BC; Mà AH
[image: image526.wmf]^

BC (gt) 
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AH // OM 
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 (so le trong)

Mặt khác: 
[image: image530.wmf]AMO
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cân tại O (vì OA = OM = R) 
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Do đó: 
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AM là tia phân giác của góc OAH.

  Sau khi giải bài 96 SGK Hình học 9 tập 2 , nhà xuất bản GD năm 2008 (xem là bài tập 4). Đưa ra các định hướng để tổ chức cho học sinh hoàn thành các hoạt động và đề xuất được các bài tập mới từ bài tập 96 như sau: 
Định hướng 1: Gọi G là giao điểm của AM và BC. Thì 
[image: image535.wmf]AMB
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và 
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; 
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[image: image538.wmf]MAB

D

có quan hệ như thế nào với nhau?     
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Hướng dẫn: *) Ta có 
[image: image539.wmf]D

 AMB 
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ACG (g.g) 
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 AM. AG = AB. AC
*)  Ta có: 
[image: image545.wmf]·
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MBCMAC
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 (cùng chắn cung 
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); 
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 (gt) 
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MBG
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MAB (g.g)  
[image: image554.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image555.wmf]2

..

MGMB

MBMGMA

MBMA

=Þ=


*) Ta có 
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 ABG 
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CMG (g.g) 
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AG(AM - AG) = BG.CG (1).

Lại có
[image: image561.wmf]D

 ABG 
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AMC (g.g)  
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AC.AB=AM.AG (2). 
Từ (1) và (2)  suy ra: AG.(AM – AM + AG) = AB.AC- GB.GC 

[image: image566.wmf]Þ

AG2 =AB.AC- GB.GC.

*)
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 ABG 
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AMC (g.g) 
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 ABG 
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AMC (g.g) 
[image: image576.wmf]Þ

 AC.BM = AM.CG (4).

Từ (3) và (4) 
[image: image577.wmf]Þ

AB.CM + AC.BM = AM.(BG + CG) = AM.BC.

[image: image578.wmf]Þ

AM.BC = AB.CM + AC.BM.
Từ việc giải quyết định hướng 1 cho ta bài tập nào? Hãy nêu nội dung bài tập đó?
Bài tập 4.1: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. Gọi G là giao điểm của AM và BC.
a) Chứng minh: AM.AG = AB.AC.  

b)Chứng minh: MB2  = MG.MA.
c) Chứng minh: AG2 = AB.AC - GB.GC. 

d) Chứng minh: AM.BC = AB.CM + AC.BM    
 Định hướng 2: Dựa vào giả thiết và hình vẽ nếu kẻ thêm các đường cao BD và CE của tam giác ABC, chúng cắt nhau tại I.  
+ Các tứ giác ABHD và HIDC có đặc điểm gì?

+ Điểm I có phải là giao điểm của các đường phân giác trong của 
[image: image579.wmf]D

DEH không?
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Hướng dẫn:

*) Xét tứ giác ABHD có 
[image: image580.wmf]·
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ADBAHB

==

 (gt) 
[image: image581.wmf]Þ

Tứ giác ABHD nội tiếp đường tròn đường kính AB.

- Xét tứ giác HIDC có:  
[image: image582.wmf]·
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 vì AH
[image: image583.wmf]^

BC tại H (gt)
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 vì BD 
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AC tại D (gt)
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 Tứ giác HIDC nội tiếp.

*) Vì 
[image: image590.wmf]·
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BECBDC
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(gt) 
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 Tứ giác BCDE nội tiếp 
[image: image592.wmf]Þ
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BCEBDE

=

(hai góc nội tiếp cùng chắn 
[image: image594.wmf]»
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- Ta có: Tứ giác HIDC nội tiếp (chứng minh ở câu a) 
[image: image595.wmf]Þ
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HCIIDH

=

(hai góc nội tiếp cùng chắn 
[image: image597.wmf]»

HI

) hay 
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BCEBDH

=

(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image599.wmf]Þ
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BDEBDH

=

 hay 
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DI là tia phân giác của 
[image: image603.wmf]·

EDH

(3)

Tương tự ta chứng minh được: EI là tia phân giác của góc DEH (4)

Từ (3) và (4) 
[image: image604.wmf]Þ

I là giao điểm các đường phân giác trong của tam giác DEH 
[image: image605.wmf]Þ

 I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEH.

Từ việc giải quyết định hướng 2 cho ta bài tập nào? Hãy nêu nội dung bài tập đó?

Bài tập 4.2: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) . Vẽ các đường cao AH, BD, CE của tam giác ABC chúng  cắt nhau tại I.

a) Chứng minh: Tứ giác ABHD và tứ giác HIDC nội tiếp.


b) Chứng minh: I là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image606.wmf]D

DEH 

Định hướng 3:  Nối OA có nhận xét gì về vị trí của OA và DE? của OC và DH; của OB và EH? Gọi chu vi của tam giác EDH là p. Hãy tính diện tích của tam giác ABC theo R và p?
[image: image991.emf]�H

�K

�A

�B

�C

�D

�N

�M

Hướng dẫn:

 *) Tứ giác BEDC nội tiếp đường tròn đường  kính BC 
[image: image607.wmf]Þ


[image: image608.wmf]·

·

ADEABC

=

 (1) ( cùng bù với 
[image: image609.wmf]·

EDC

)
 Vẽ tiếp tuyến Ax ta có 
[image: image610.wmf]·

·

ABCxAC

=

 (2) ( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung cùng chắn cung AC) 

 Từ (1) và (2) 
[image: image611.wmf]Þ


[image: image612.wmf]·
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xACADE

=

 
[image: image613.wmf]Þ

Ax//DE
 Vì Ax là tiếp tuyến 
[image: image614.wmf]Þ

 OA 
[image: image615.wmf]^

 Ax,  mà Ax//DE nên 
[image: image616.wmf]Þ

OA 
[image: image617.wmf]^

 DE 

 *) Vì OA 
[image: image618.wmf]^

 DE  nên SADOE = 
[image: image619.wmf]..
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OADERDE
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Chứng minh tương tư câu  ta có OB 
[image: image620.wmf]^

 HE 
[image: image621.wmf]Þ

SBEOH = 
[image: image622.wmf]..

222

OBHERHE
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                                                    OC 
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 DH 
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SCDOH = 
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OCHDRHD
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[image: image626.wmf]Þ

 SABC = SADOE + SBEOH + SCDOH = 
[image: image627.wmf].
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RDE

 + 
[image: image628.wmf].
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RHE

 + 
[image: image629.wmf].

2

RHD

 = 
[image: image630.wmf]1
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R (DE + HE + HD)
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 SABC = 
[image: image632.wmf]1

2

R .p

Từ việc giải quyết định hướng 3 cho ta bài tập nào? Hãy nêu nội dung bài tập đó?

Bài tập 4.3: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) . Vẽ các đường cao AH, BD, CE chúng cắt nhau tại I. Vẽ đường kính AF. Chứng minh rằng:

a) OA vuông góc với FE

b)Tính diện tích của tam giác ABC theo R và p ( với p là chu vi của tam giác EDH)  
Định hướng 4:  Vẽ đường kính AF của đường tròn (O,gọi K là trung điểm của BC có nhận xét gì về 3 điểm I; K; F?
Hướng dẫn: 
[image: image992.emf]�A
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Vì AF là đường kính của đường  tròn (O) nên  
[image: image633.wmf]·

ACF

 = 900 ( góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) 
[image: image634.wmf]Þ

FC 
[image: image635.wmf]^

 AC
Lại có BI 
[image: image636.wmf]^

 AC (gt) nên 
[image: image637.wmf]Þ

 FC//BI (3)

Chứng minh tương tự ta có FB//CI (4)

Từ (3) và (4) 
[image: image638.wmf]Þ

Tứ giác BICF là hình bình hành
Tứ giác BICF là hình bình hành; M là trung điểm của BC nên M là trung điểm của IF
[image: image639.wmf]Þ

I; K; F thẳng hàng và KI = KF. 
Định hướng 5:  Vẽ OM vuông góc với AC. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì OM = IE?
Hướng dẫn: Vì BICF là hình bình hành nên 
[image: image640.wmf]·

·

FBCECB

=

(1) (so le trong)

[image: image641.wmf]·
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FBCFAC

=

 (2) ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung FC)

[image: image993.emf]B
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[image: image642.wmf]·
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HABECB

=

 (3) ( cùng phụ với 
[image: image643.wmf]·

ABC

) 
Từ (1); (2); (3) 
[image: image644.wmf]Þ
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 hay 
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IAEOAM
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Nếu OM = IE thì do 
[image: image647.wmf]·

·

IAEOAM

=

 nên tam giác vuông AEI và tam giác vuông AMO sẽ bằng nhau 
[image: image648.wmf]Þ

 AE = AM = 
[image: image649.wmf]1
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AC
Lúc đó
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vuông AEC có AE = 
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2

AC nên 
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ACE

 = 300 
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[image: image654.wmf]·

BAC

 = 600
Vậy tam giác ABC có them điều kiện là 
[image: image655.wmf]·

BAC

 = 600 thì OM = IE

Từ các định hướng và lời giải trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập 4.4: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) . Vẽ các đường cao AH, BD, CE chúng cắt nhau tại I. Vẽ đường kính AF của đường tròn (O). Gọi K là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: K là trung điểm của FI

[image: image994.emf]d
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b) Vẽ OM vuông góc với AC. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì OM = IE

Định hướng 6: Gọi K là trung điểm của BI; M là trung điểm của AC, có nhận xét gì về vị trí của EM và EK?
Hướng dẫn: Tứ giác BEIH nội tiếp đường tròn đường kính BI nên KB = KE 
[image: image656.wmf]Þ
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KBE cân tại K 
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KBEKEB

=

 (1) 
Lại có 
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KBEMCE

=

 (2)( cùng phụ với 
[image: image661.wmf]·

BAC

 )

Vì M là trung điểm của AC nên theo tính chất trung tuyến của tam giác vuông ta có ME = MC 
[image: image662.wmf]Þ
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 MEC cân tại M 
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MECMCE

=

 (3) 

Từ (1);( 2); (3) 
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[image: image673.wmf]Þ

 EM 
[image: image674.wmf]^

 EK 
[image: image675.wmf]Þ

 ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEIH

Từ các định hướng và lời giải trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?

Bài tập 4.5: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Vẽ các đường cao AH, CE chúng  cắt nhau tại I. M là trung điểm của cạnh AC. Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEIH.

Định hướng 7: Gọi giao của BD và CE với đường tròn (O) lần lượt là M và N, so sánh DM và DI; EN và EI; AM và AN? 

Hướng dẫn: 
Ta có 
[image: image676.wmf]·

·

MADMBC

=

(1) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung MC)
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IADMBC
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 (2) ( cùng phụ với 
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Từ (1) và (2) 
[image: image679.wmf]Þ
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ADI = 
[image: image683.wmf]D

ADM (g,c.g)
[image: image684.wmf]Þ

 DM = DI và AM = AI (3) 
Chứng minh tương tự ta có EN = EI và AN = AI (4)
Từ (1) và (2) 
[image: image685.wmf]Þ

 AM = AN 
Từ các định hướng và lời giải trên ta có thêm bài tập nào? Hãy phát biểu nội dung bài tập đó?
Bài tập 4.6: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) . Vẽ các đường cao AH, BD, CE chúng cắt nhau tại I. Gọi M và N lần lượt  là giao điểm của BD và CE với đường tròn (O). 

a) Chứng minh M và I đối xứng nhau qua AC; N và I đối xứng nhau qua AB

b) Chứng minh AM = AN
Ví dụ 5 : Cho 
[image: image686.wmf]D

ABC cân ở A, trung tuyến CD, trên tia đối của tia BA lấy K sao cho BK=BA. Chứng minh rằng CD = 
[image: image687.wmf]2

1

CK

Định hướng chung: Nếu để nguyên hình vẽ này không vẽ thêm đường phụ ta có chứng minh được CD = 
[image: image688.wmf]2

1

CK không ? Đường phụ phải tạo ra liên quan đến kiến thức nào? Để chứng minh CD = 
[image: image689.wmf]2

1

CK  phải tạo ra một đoạn thẳng bằng 
[image: image690.wmf]2

1

CK rồi chứng minh đoạn thẳng đó bằng CD. Hoặc tạo ra một đoạn thẳng bằng 2CD rồi chứng minh đoạn thằng đó bằng CK. Có bao nhiêu cách tạo đoạn thẳng như thế? Từ  định hướng chung đó cho học sinh đề xuất các cách vẽ khác nhau cụ thể  như sau :

Cách1: Gọi M là trung điểm của CK có CM=
[image: image691.wmf]2

1

CK muốn chứng minh CD = 
[image: image692.wmf]2

1

CK ta cần chứng minh điều gì? Muốn  chứng minh CM = CD ta cần chứng minh điều gì? Chứng minh 
[image: image693.wmf]D

BMC = 
[image: image694.wmf]D
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Hướng dẫn: : Gọi M là trung điểm của CK ta có CM =
[image: image695.wmf]2

1

CK (1)

Vì B và M lần lượt là trung điểm của AK và CK nên BM là đường trung bình của 
[image: image696.wmf]D

AKC
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BM//AC và BM = 
[image: image698.wmf]2
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 AC.

 Mà AC =  AB và BD = 
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AB (gt)nên
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BD = BM

Vì BM//AC nên 
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ABC cân ở A) nên 
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[image: image705.wmf]D

DBC và 
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MBC có BD = BM, 
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, cạnh BC chung 

 nên
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[image: image709.wmf]D

DBC  = 
[image: image710.wmf]D

MBC (c-g-c) 
[image: image711.wmf]Þ

CM = CD (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image712.wmf]Þ

CD =
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Cách 2: Gọi E là trung điểm của AC có BE= 
[image: image714.wmf]2

1

KC, muốn chứng minh DC = 
[image: image715.wmf]2

1

CK cần chứng minh điều gì? Muốn chứng minh CD = BE cần chứng minh điều gì? 

Hướng dẫn:  Gọi E là trung điểm của AC có BE= 
[image: image716.wmf]2

1

KC (1)

Vì D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC nên AD = 
[image: image717.wmf]2

1

AB; AE = 
[image: image718.wmf]2

1

AC mà AB = AC (gt) nên AD = AE.


[image: image719.wmf]D

ADC và 
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AEB có AB = AC (gt); 
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 chung; AD = AE nên 
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ADC = AEB (c-g-c) 
[image: image723.wmf]Þ

CD =BE (2)
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Từ (1) và (2) 
[image: image724.wmf]Þ

CD =
[image: image725.wmf]2

1

CK 

Cách 3:  Trên tia đối của tia CB lấy điểm M sao cho CM= CB thì AM = 2CD, muốn chứng minh CD =
[image: image726.wmf]2

1

CK ta cần chứng minh điều gì?, muốn chứng minh AM = CK cần chứng minh điều gì? 

Hướng dẫn: Trên tia đối của tia CB lấy điểm M sao cho CM = CB ta có AM = 2CD hay CD =
[image: image727.wmf]2

1

AM (1) 


[image: image728.wmf]D

AMC và 
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 BKC có CM = BC, 
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, AC =BK 
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 EMBED Equation.3 [image: image732.wmf]D

AMC =
[image: image733.wmf]D

 BKC (c-g-c) 
[image: image734.wmf]Þ

 AM = CK(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image735.wmf]Þ

CD =
[image: image736.wmf]2
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Cách 4 :  Trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho CN = CA cho ta điều gì? muốn chứng minh CD =
[image: image737.wmf]2

1

CK ta cần chứng minh điều gì?, muốn chứng minh BN = CK cần chứng minh điều gì? 

Hướng dẫn: Trên tia đối của tia CA lấy CN = CA thì BC là đường trung bình của 
[image: image738.wmf]D

ABN nên CD = 
[image: image739.wmf]2

1

BN (1)

+) Chứng minh 
[image: image740.wmf]D

BCN = 
[image: image741.wmf]D

CBK (c-g-c) 
[image: image742.wmf]Þ

BN= CK(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image743.wmf]Þ

CD =
[image: image744.wmf]2
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Cách 5:  Trên tia đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = DC cho ta điều gì? muốn chứng minh CD =
[image: image745.wmf]2

1

CK ta cần chứng minh điều gì?, muốn chứng minh CE = CK cần chứng minh điều gì? 

Hướng dẫn: Trên tia đối của tia DC lấy  E sao cho DE = DC.Ta có CD = 
[image: image746.wmf]2

1

CE (1). 

+) Chứng minh BE =AC, BE // AC sau đó chứng minh 
[image: image747.wmf]D

CBE = 
[image: image748.wmf]D

CBK(c.g.c) 
[image: image749.wmf]Þ

CE = BK(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image750.wmf]Þ

CD =
[image: image751.wmf]2

1

CK 

Ví dụ 6: ' Cho 
[image: image752.wmf]D

ABC cân tại A có Â = 20o trên cạnh AB lấy diểm D sao cho AD = BC. Tính số của góc ACD 
Định hướng chung: Tam giác ABC cân tại A có Â = 20o ta tính được 
[image: image753.wmf]µ

B

= 800. Từ  mối liên hệ giữa góc ở đáy và góc ở đỉnh của tam giác cân: 80o - 20o = 60o, gợi cho ta việc vẽ thêm tam giác đều (vì 60o là góc của một tam giác đều), nhưng vẽ thêm tam giác như thế nào để xuất hiện cặp tam giác bằng nhau, rồi từ các cặp tam giác bằng nhau đó tính được số đo góc ACD. 
+ Ở miền trong của tam giác ABC dựng một tam giác đều thì cạnh nào của tam 
giác ABC sẽ là cạnh của tam giác đều. Có bao nhieu cách vẽ?
[image: image1001.emf]H
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+ Ở miền ngoài của tam giác ABC vẽ tam giác đều như thế nào và có bao nhiêu cách vẽ để giải được bài tập này? 

Cách 1: Ở miền trong của 
[image: image754.wmf]D

ABC vẽ 
[image: image755.wmf]D

đều BEC.Ta có điều gì? Có nhận xét gì về quan hệ giữa hai tam giác AEB và AEC? Muốn tính được số đo góc ACD ta cần chứng minh điều gì? Hãy chứng minh
[image: image756.wmf]D

ADC =
[image: image757.wmf]D

CEA? 

Từ 
[image: image758.wmf]D

ADC =
[image: image759.wmf]D

CEA(c-g-c) 
[image: image760.wmf]Þ

 
[image: image761.wmf]·
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ACDCEA

=

. Mà 
[image: image762.wmf]·

CEA

 bằng bao nhiêu độ? Từ  
[image: image763.wmf]·

CEA

 = 100 
[image: image764.wmf]Þ

 
[image: image765.wmf]·
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 = 100
[image: image1002.emf]A

C

B

O

O'

P

Q

K

F

E

D

M

Cách 2: Trên nữa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm E sao cho tam giác ADE là tam giác đều. Ta có góc 
[image: image766.wmf]·

EAC

= 800, 
[image: image767.wmf]D

CAE = 
[image: image768.wmf]D

ABC (c.g.c) 
[image: image769.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image770.wmf]·

ACE

 = 20o; 
[image: image771.wmf]D

ADC = 
[image: image772.wmf]D

EDC (c.c.c) 
[image: image773.wmf]Þ

 
[image: image774.wmf]·
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Cách 3: Trên nữa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tam giác đều ACE. Ta có điều gì? Có nhận xét gì về quan hệ của hai tam giác ABC và EAD? 
[image: image775.wmf]D

ABC =
[image: image776.wmf]D

EAD cho ta điều gì? Có nhận xét về đặc điểm của tam giác DEC ? Góc DCE có số đo bằng bao nhiêu? Từ đó tính được số đo góc ACD không?
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Cách 4: Trên nữa mặt phẳng bờ AC có chứa điểm B vẽ tam giác đều ACE. Ta có điều gì? Số đo góc EAB bằng bao nhiêu?

 
[image: image777.wmf]·

EAB

 = 400,
[image: image778.wmf]D

EAB cân tại A cho ta điều gì? 
[image: image779.wmf]·

AEB

 = 700 suy ra số đo góc BEC bằng bao nhiêu? 
[image: image780.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image781.wmf]·

BEC

 = 100 ; 
[image: image782.wmf]D

ADC = 
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 CBE ( c.g.c ) 
[image: image784.wmf]Þ

 
[image: image785.wmf]·
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Cách 5: Trên nữa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm C vẽ tam giác đều ACE. Ta có điều gì? 
[image: image786.wmf]·

CBE

 = 20o; 
[image: image787.wmf]D

ADC = 
[image: image788.wmf]D

CBE (c.g.c) 
[image: image789.wmf]Þ
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·

ACDBEC

=



[image: image791.wmf]D

ACE cân ở A; góc 
[image: image792.wmf]·

CAE

= 40o 
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 Góc 
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AEC

 = 70o

[image: image795.wmf]Þ

 
[image: image796.wmf]·

BEC

 = 10o 
[image: image797.wmf]Þ

 
[image: image798.wmf]·

ACD

 = 100
*) Lưu ý học sinh: Thường xuyên chú ý đến liên hệ giữa các góc của tam giác, liên hệ giữa cạnh của tam giác, phát hiện các cặp tam giác bằng nhau, vẽ đường phụ hợp lí làm xuất hiện những góc đặc biệt, những cặp góc bằng nhau...Trong các đường phụ vẽ thêm có thể là đường vuông góc, đường song song, tam giác đều.
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Ví dụ 7: Cho hai đường tròn ngoài nhau (O, R) và (K, R’) (với R > R’). AB là tiếp tuyến chung ngoài (A 
[image: image799.wmf]Î

 đường tròn (O); B 
[image: image800.wmf]Î

 đường tròn (K)). Tính độ dài AB theo R, R’ và d (d = OK )

Định hướng : Tứ giác ABKO là hình thang vuông có OA = R, KB = R’, OK = d. Muốn tính độ dài AB, ta hãy dựng một đoạn thẳng chứng minh được bằng AB rồi tính độ dài đoạn thẳng đó theo R, R’ và d 
Cách 1. Vẽ KH 
[image: image801.wmf]^

OA, H 
[image: image802.wmf]Î

 OA . 
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Ta có OH = R - R′, ∆HOKvuông tại H, KH = AB


Ta tìm được AB = 
[image: image803.wmf](
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Cách 2. Vẽ BC // KO, C 
[image: image804.wmf]Î

 OA, AC = R - R′, BC = OK =  d.  ∆ABK vuông tại A 

Ta cũng có được AB = 
[image: image805.wmf](
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Ví dụ 8: Cho tam giác ABC (AC > AB). Lấy các điểm D, E tùy ý theo thứ tự nằm trên các cạnh AB,AC sao cho BD = CE. Gọi K là giao điểm của các đường thẳng DE, BD. Chứng minh rằng tỉ số 
[image: image806.wmf]KD

KE

 không phụ thuộc vào cách chọn các điểm D và E.
Định hướng cách giải.: Để chứng minh được tỉ số 
[image: image807.wmf]KD

KE

 không phụ thuộc vào cách chọn các điểm D và E , vận dụng định lí Talet, ta cần vẽ thêm một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước để nhờ đó mà tạo thêm được các cặp đoạn thẳng tỉ lệ. Hãy xét xem có bao nhiêu cách vẽ thêm.
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Cách 1. Để làm xuât hiện một tỉ số bằng 
[image: image808.wmf]KD
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 ta vẽ qua D đường thẳng DG // AC 
Theo định lí Talet ta có : 
[image: image809.wmf]KD
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 = 
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, 
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 = 
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Trong hai tỉ số trên, ta chú ý đến tỉ số sau, vì độ dài EC được nêu trong giả thiết (EC = BD). Ta thay 
[image: image813.wmf]DG
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 bằng 
[image: image814.wmf]DG
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và tỉ số này bằng 
[image: image815.wmf]AC
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 (vì DG // AC).
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Cách 2.Vẽ EH // AB, ta có : 
[image: image816.wmf]KD
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Cách 3. Vẽ MD // BC , ta có 
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Từ (1) và (2) 
[image: image822.wmf]Þ
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Ví dụ 9: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O,R). Hai đường cao của tam giác ABC là BD và CE. Chứng minh rằng : OA 
[image: image825.wmf]^

DE.
Định hướng 1: Vẽ thêm tiếp tuyến Ax ta có  OA 
[image: image826.wmf]^

 Ax, muốn chứng minh OA 
[image: image827.wmf]^

DE  ta cần chứng minh điều gì?  Chứng minh DE // Ax. 
Tứ giác BCDE nội tiếp nên 
[image: image828.wmf]·
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ADEABC
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, 
Lại có 
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 nên  
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DE // Ax.  
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Định hướng 2:  Gọi I là giao điểm của OA và DE  
OA 
[image: image833.wmf]^

 DE 
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 EMBED Equation.3  [image: image835.wmf]D
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 EMBED Equation.3  [image: image837.wmf]D
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 + 
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Vẽ đường phụ là đường kính AF, có 
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Định hướng 3:  Vẽ DE cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N ( E nằm giữa M và D). Tìm cách chứng minh A là trung điểm của cung MN. Mà 
[image: image843.wmf]D
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(vì tứ giác BEDC nội tiếp) cho ta :       
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Ví dụ 10:  Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB và AC lần lượt tại D, E. Cho điểm M thuộc đoạn thẳng AD, CM  cắt DE tại I. Chứng minh rằng 
[image: image847.wmf]IC

IM

 = 
[image: image848.wmf]CE

DM


[image: image1014.emf]�x

�I

�O

�B

�C

�D

�H

�E

�A

[image: image1015.emf]�I

�O

�B

�C

�A

�D

�M

�E

�L

Định hướng:  Điều cần chứng minh gợi cho ta nghĩ đến việc áp dụng định lí nào? Để áp dụng ĐL Ta Lét ta cần vẽ thêm đường phụ như thế nảo? Có bao nhiêu cách vẽ ?

Cách 1. Vẽ CK // AB, K 
[image: image849.wmf]Î

 DE. Ta có 
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 = 
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 và chứng minh được CE = CK 
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Cách 2. Vẽ MH //DE, H 
[image: image852.wmf]Î

 AC. Ta có 
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; AD = AE ; 
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 Do đó DM = HE từ đó suy ra điều cần chứng minh.
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Cách 3. Vẽ ML // AC, L 
[image: image857.wmf]Î

 DE,ta có 
[image: image858.wmf]IC
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 = 
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 , DM = ML.  Từ đó suy ra điều cần chứng minh .

Ví dụ 11:  Cho tam giác ABC vuông ở A, Từ trung điểm M của cạnh AC vẽ tia Mx vuông góc với BC, từ C vẽ tia Cy vuông góc với AC, hai tia này cắt nhau tại N, Chứng minh AN vuông góc vơí  BM.
 Hướng dẫn1: Kéo dài NM cắt BA tại D.

   +)  Cm : 
[image: image860.wmf]MADMCN

D=D

 
    +) Cm : ADCN là hình bình hành

    +) Cm: M là trực tâm của tam giác BDC 
[image: image861.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image862.wmf]BM
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 CD mà CD// AN nên BM 
[image: image863.wmf]^

 AN
Hướng dẫn2: Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB; ta có ABCD là hình bình hành 
[image: image864.wmf]Þ

AD// BC; AB//CD
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Mà CA 
[image: image865.wmf]^

AB(gt) 
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 CD 
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 CA 

Lại có CN 
[image: image868.wmf]^

 CA(gt) nên  
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CD và CN trùng nhau 
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CA 
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DN  

Vì MN 
[image: image872.wmf]^

BC, BC// AD nên 
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 MN 
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Tam giác ADN có CA 
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DN ; MN 
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AD 
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DM 
[image: image878.wmf]^

AN tại K 
[image: image879.wmf]Þ

AN
[image: image880.wmf]^

BM tại K
Ví dụ 12:  Cho tam giác ABC, trực tâm H, M là trung điểm của BC. Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với HM cắt AB và AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh HP = HQ   
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Hướng dẫn 1: Trên tia đối của tia HC lấy điểm D sao cho HD = HC, 
[image: image881.wmf]D

CBD có HM là đường trung bình 
[image: image882.wmf]Þ

 HM//BD

Mà HM 
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HP (gt) nên HP 
[image: image884.wmf]^

BD

Gọi K là giao của CH với AB ta có CD 
[image: image885.wmf]^

AB tại K hay BK 
[image: image886.wmf]^

 DH.

Từ HP 
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BD và BK 
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 DH 
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 P là trực tâm của  
[image: image890.wmf]D

BDH
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 DP 
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BN (1) 

Gọi N là giao điểm của BH với AC ta có BN 
[image: image893.wmf]^

 AC (2) 

Từ (1) và (2) 
[image: image894.wmf]Þ

DP// CN.


[image: image895.wmf]D

DHP = 
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CHQ (gcg) 
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 HP = HQ   
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Hướng dẫn 2: Qua C kẻ đường thẳng song song với PQ, cắt AH và AB lần lượt tại N và D ta có 
[image: image898.wmf]()
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Tam giác NCH có CB 
[image: image899.wmf]^

HN , HK 
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CN  mà CB và HK cắt nhau tại M 
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 NM 
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CH, mà CH
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 AD 
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NM // AD 

Vì MB = MC và NM // AD  nên NC = ND (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image905.wmf]Þ

 HP = HQ
Ví dụ 13:  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi D và E lần lượt là giao điểm các đường phân giác trong của tam giác AHB và AHC. Đường thẳng DE cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh AM = AN

Hướng dẫn:  Kéo dài CE cắt AD tại K. Có 
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Vì D và E lần lượt là giao điểm các đường phân giác trong của tam giác AHB và AHC(gt) nên 
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[image: image911.wmf]Þ


[image: image912.wmf]D

AKC vuông tại K 
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 CK 
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 AD
[image: image915.wmf]Þ

EK 
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AD
Tương tự kéo dài BD cắt AE tại Q, ta có BQ
[image: image917.wmf]^

AE 
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 DQ 
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 AE 
Gọi O là giao của DQ và EK, 
[image: image920.wmf]D

ADE có EK và DQ là hai đường cao cắt nhau tại O nên O là trực tâm của
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AO 
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 DE 
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 MN
Ta có O là giao điểm các đường phân giác trong của 
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ABC nên AO là phân giác của góc MAN 
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AMN có AO vừa là phân giác vừa là đường cao nên 
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 AMN là 
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 cân tại A 
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 AM =  AN
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Ví dụ 14: Cho tam giác ABC, vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác vuông cân ABD và ACE (D và C thuộc 2 nữa mặt phẳng đối nhau bờ AB; E và B thuộc 2 nữa mặt phẳng đối nhau bờ AC). Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh AM vuông góc với BC.

Hướng dẫn: Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MA = MN, tứ giác ADNE là hình bình hành nên 
[image: image932.wmf]·
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Từ gt ta có 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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 NAD = 
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CAB (cgc) 
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Gọi giao của AM với BC là H, ta có  
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AHB vuông tại H 
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Ví dụ 15: Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B, ACE vuông cân tại C. Gọi M là trung điểm của DE. Hãy xác định dạng của tam giác BMC
 Hướng dẫn:   Trên tia đối của tia MB lấy điểm N sao cho MN = MB, BDNE là hình bình hành nên EN 
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 AB, EN = AB. Ta có EC 
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 AC, EC = AC. Từ đó dễ dàng có 
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ENC = 
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ABC (cgc), NC = BC, NC
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 BC do đó 
[image: image950.wmf]D

BCN vuông cân 
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BMC vuông cân tại M 

Ví dụ 16:  Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc tia đối của các tia BA, CA sao cho BD = CE = BC. Gọi O là giao điểm của BE và CD. Qua O vẽ các đường thẳng song song với tia phân giác của góc A, đường thẳng này cắt AC ở K. Chứng minh rằng AB = CK 
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Hướng dẫn: Vẽ hình bình hành ABMC thì AB = CM. Ta sẽ chứng minh CM = CK. trước hết ta chứng minh M, O , K thẳng hàng. Thật vậy 
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CBOACBCBM
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 nên BO là tia phân giác của góc CBM. tương tự CD là tia phân giác của góc BMC. Do đó MO là phân giác của góc BMC. Suy ra OM//  Ax là tia  phân giác  của góc A. Vậy K; O; M thẳng hàng. 

Ta có: 
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 nên tam giác CMK cân
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 CK = CM = AB
 c) KẾT LUẬN
Thực tế hiện nay phần lớn học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của học tập. Tuy nhiên, giữa nhận thức và hành động lại có sự mâu thuẫn. Nguyên nhân căn bản là do học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn, giáo viên chưa chú ý nhiều đến việc tạo hứng thú học tập cho học sinh. Việc dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề đã được giáo viên sử dụng nhưng chưa thực sự linh hoạt, chưa gây được hứng thú trong học sinh. Kinh nghiệm dạy và học cho thấy: học sinh chỉ có kết quả học tập cao khi họ có hứng thú thật sự. Việc tạo hứng thú học tập cho học sinh là điều kiện tiên quyết, là cách tối ưu giúp các em lĩnh hội tri thức cũng như đảm bảo cho sự thành công trong cuộc đời của mỗi cá nhân.

Qua thực tế tổ chức dạy học, nếu từ một bài tập đơn giản, giáo viên đặt vấn đề tạo thêm yếu tố phụ, vẽ thêm đường phụ để học sinh dự đoán, nhận xét, phân tích, so sánh, phát hiện vấn đề mới nãy sinh, đã gây được hứng thú, thu hút được sự chú ý và kích thích sự tò mò, tính sáng tạo của học sinh. Học sinh được tham gia phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh được trang bị thêm kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng tạo thêm đường phụ. Đặc biệt học sinh đã biết vẽ thêm đường phụ, tạo thêm yếu tố phụ, giải được khá nhiều bài tập mà khi giải phải tạo thêm đường phụ. Trong nhiều năm học vừa qua học sinh lớp tôi giảng dạy nhiều em đã thi đậu các lớp chuyên toán, chuyên toán tin ở  trường chuyên Phan Bội Châu của tỉnh, khối chuyên Đại học sư phạm Vinh. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTTH có nhiều em đạt điểm 9; 9,5 một số em đã đạt được 10.

  Năm học 2013 – 2014  qua khảo sát hai nhóm đối tượng học sinh, đã thu được kết quả sau đây: 

	 
	Nhóm thực nghiệm 
	 
	Nhóm đối chứng 

	Số học sinh
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động
	 
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động

	1
	8
	8
	9
	 
	7
	7
	8

	2
	7
	7
	8
	 
	6
	7
	8

	3
	8
	8
	9
	 
	6
	6
	7

	4
	8
	8
	9
	 
	7
	8
	8

	5
	8
	8
	9
	 
	3
	5
	7

	6
	8
	8
	9
	 
	5
	4
	5

	7
	8
	8
	10
	 
	7
	7
	6

	8
	7
	7
	8
	 
	7
	8
	6

	9
	8
	8
	9
	 
	6
	7
	7

	10
	8
	8
	9
	 
	6
	5
	6

	11
	6
	7
	8
	 
	4
	5
	6

	12
	8
	8
	9
	 
	8
	9
	7

	13
	7
	8
	9
	 
	5
	6
	6

	14
	7
	7
	8
	 
	6
	6
	5

	15
	7
	8
	9
	 
	5
	6
	6

	16
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	7

	17
	8
	8
	9
	 
	5
	7
	6

	18
	8
	9
	10
	 
	5
	5
	6

	19
	8
	8
	10
	 
	6
	6
	6

	20
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	6

	21
	8
	8
	9
	 
	4
	5
	4

	22
	8
	       8
	9
	 
	5
	6
	6

	23
	8
	8
	9
	 
	7
	6
	7

	24
	7
	8
	9
	 
	7
	8
	6

	25
	8
	9
	10
	 
	4
	5
	6

	26
	8
	8
	9
	 
	3
	5
	6

	27
	8
	8
	9
	 
	3
	4
	5

	28
	8
	8
	9
	 
	8
	7
	7

	29
	7
	7
	8
	 
	4
	5
	6

	30
	7
	8
	9
	 
	6
	6
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Môt(mode)
	6.0
	5.0
	7.0
	 
	7.0
	6.0
	6.0

	Trung vị(median)
	5.5
	5.5
	7.0
	 
	6.0
	6.0
	6.0

	Giá trị trung bình(average)
	5.43
	5.53
	7.00
	 
	5.63
	6.10
	6.23

	Độ lệch chuẩn(stdev)
	1.01
	1.01
	0.95
	 
	1.45
	1.21
	0.94

	Giá trị p(ttest)
	0.54
	0.05
	0.00
	 
	 
	 
	 

	Mức độ ảnh hưởng(SE)
	 
	 
	0.82
	 
	 
	 
	 


  Bài học rút ra:

Để từ các bài tập trong SGK; SBT vẽ thêm đường phụ, từ các đường phụ đó   có được các câu khác, các bài tập khác một cách lô gic, hợp lý, thì người giáo viên cần phải đầu tư nghiên cứu kỹ, phải biên soạn thành nội dung, phải chuẩn bị các định hướng, các cách đặt vấn đề thích hợp để giúp học sinh phát hiện được, dự đoán được, học sinh cùng nhau giải quyết được vấn đề đã đề xuất.

Việc tìm tòi các bài tập có vẽ thêm đường phụ nếu được giáo viên quan tâm một cách thường xuyên sẽ góp phần không nhỏ trong viÖc rÌn luyÖn cho c¸c em học sinh khá, giỏi tÝnh linh ho¹t, tÝnh ®éc lËp, tÝnh s¸ng t¹o. Xây dựng các định hướng phù hợp và đưa ra các định hướng đó ở những thời điểm thích hợp ngoài việc phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh còn bồi dưỡng học sinh khả năng khám phá, khả năng tự học, tự rèn luyện. Thông qua việc giải các bài tập có vẽ thêm đường phụ cũng giứp học sinh ôn tập được kiến thức cơ bản, trọng tâm, làm cho học sinh được rèn luyện một số phương pháp giải bài tập, học sinh có kỹ năng vẽ thêm đường phụ và kỹ năng tìm tòi sáng tạo bài toán mới. 
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